
          Tuyên Quang, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Tên huyện Tên tỉnh

1 09004775 7140201 Khúc Thị Nhung 01/03/2000 Nữ 1 Yên Sơn Tuyên QuangM00 TO 4 VA 4 NK 9 17 0.75 17.75

2 09006415 7140201 Trần Thu Trang 02/02/2000 Nữ 1 Sơn Dương Tuyên QuangM00 TO 5.4 VA 4.3 NK 8.63 18.28 0.75 19.03

2. Ngành Giáo dục Tiểu học

1 09002479 7140202 Hà Văn Bình 09/06/2000 Nam 1 01 Chiêm Hóa Tuyên QuangC00 VA 4.3 SU 3 DI 7 14.25 2.75 21.25

2 09002095 7140202 Đinh Kiên Hoàng 20/10/2000 Nam 1 01 Lâm Bình Tuyên QuangC00 VA 5.5 SU 3.3 DI 7 15.75 2.75 22.75

3 09002707 7140202 Hoàng Văn Ngoạn 22/06/1998 Nam 1 01 Chiêm Hóa Tuyên QuangA00 TO 6.6 LI 7 HO 4.75 18.35 2.75 23.1

1. Ngành Giáo dục Tiểu học

1 09002105 51140202Lại Quang Lâm 26/02/2000 Nam 1 Lâm Bình Tuyên QuangC00 VA 5.3 SU 4 DI 6.5 15.75 0.75 16.5
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     II. HỆ CAO ĐẲNG

  UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh Phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 

ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG: 2

THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
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